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THÔNG BÁO 

Kết quả bình xét, đề nghị các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm 2025 

 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trung tâm Giáo dục quốc 

phòng và an ninh Đại học Thái Nguyên ngày 22/12/2025. Trung tâm xin thông báo 

kết quả bình xét, đề nghị các danh hiệu Thi đua, khen thưởng như sau: 

1. Danh hiệu thi đua 

- Tập thể lao động tiên tiến: 06 tập thể 

- Danh hiệu “Lao động tiên tiến”: 53 cá nhân 

- Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”: 10 cá nhân 

2. Khen thưởng 

- Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục: 01 cá nhân 

- Bằng khen Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: 02 cá nhân 

- Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên: 07 cá nhân. 

- Giấy khen của Giám đốc Trung tâm đối với cá nhân: 06 cá nhân. 

- Giấy khen của Giám đốc Trung tâm đối với tập thể: 03 tập thể. 

(Có danh sách kèm theo) 

Lãnh đạo các đơn vị phổ biến cho toàn bộ cán bộ, viên chức, người lao động 

kết quả xét, đề nghị các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm 2025. Thời gian tiếp 

nhận các ý kiến phản hồi là 07 ngày, kể từ ngày phát hành Thông báo. Mọi ý kiến 

thắc mắc về kết quả bình xét, các đơn vị tổng hợp  và gửi về Phòng Tổ chức, Hành 

chính (đ/c Bùi Thị Thu Hiền) 

Trân Trọng./. 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc (b/c); 

- Các đơn vị trực thuộc (t/h); 

- Website Trung tâm (t/b); 

- Lưu: VT, TCHC. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

TS. Trần Hoàng Tinh 

 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRUNG TÂM GIÁO DỤC  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH  

  
Số:       /TB-TTGDQPAN Thái Nguyên, ngày       tháng 12  năm 2025 
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DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG CÁC DANH HIỆU  

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2025 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-TTGDQPAN ngày  22/12/2025) 

  

I. DANH HIỆU THI ĐUA 

 1. Tập thể 

 a. Tập thể Lao động Tiên tiến: 06 tập thể  

Stt Đơn vị Ghi chú 

1 Phòng Tổ chức, Hành Chính  

2 Phòng Đào tạo, quản lý sinh viên  

3 Phòng Tài chính, Hậu cần, Kỹ thuật   

4 Khoa Quân sự  

5 Khoa Chính trị  

6 
Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh 

ĐHTN 

 

 b). Tập thể Lao động xuất sắc: không có 

2. Cá nhân  

a. Lao động tiên tiến: 53/63 người; 10 người không xét, lý do: 

- Chưa đủ thời gian xét 02 đ/c: Nguyễn Thị Thái Hà - Phòng TC, HC, KT; Vũ 

Thị Diễm - Khoa Chính trị. 

- Hoàn thành nhiệm vụ 08 đ/c: (Theo QĐ số 1019/QĐ-TTGDQPAN ngày 

24/11/2025 về việc công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2025)  

Stt Họ và tên Đơn vị Ghi chú 

1.  TS. Trần Hoàng Tinh Phó Giám đốc  

2.  Đại tá Nguyễn Viễn Đông Phó Giám đốc  

3.  Ứng Trọng Khánh Trưởng phòng Phòng TC, HC  

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRUNG TÂM GIÁO DỤC  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH  
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Stt Họ và tên Đơn vị Ghi chú 

4.  Nguyễn Hải Dương 
Phó Trưởng phòng 

 Phòng TC, HC 

 

5.  Nguyễn Thị Nghĩa Phòng TC, HC  

6.  Nguyễn Thị Ngân Phòng TC, HC  

7.  Nguyễn Mạnh Hùng Phòng TC, HC  

8.  Mai Qúy Thành Phòng TC, HC  

9.  Đỗ Văn Lương Phòng TC, HC  

10.  Nguyễn Hoài Nam Phòng TC, HC  

11.  Nguyễn Thị Lan Phương Phòng TC, HC  

12.  Nguyễn Thị Thu Hồng 
Phó Trưởng phòng  

Phòng TC, HC, KT 

 

13.  Tạ Thị Ngọc Hà Phòng TC, HC, KT  

14.  Lê Thị Thu Trang Phòng TC, HC, KT  

15.  Đặng Xuân Sơn  Phòng TC, HC, KT  

16.  Tạ Quang Thắng Phòng TC, HC, KT  

17.  Hà Thị Thu  Phòng TC, HC, KT  

18.  Ninh Văn Nỉu Phòng TC, HC, KT  

19.  Lô Thị Quỳnh Nga Phòng TC, HC, KT  

20.  Đỗ Tùng Lâm Phòng TC, HC, KT  

21.   Nguyễn Quang Tùng  
Trưởng phòng  

Phòng ĐT, QLSV 

 

22.  Dương Thị Thanh Mai 
Phó Trưởng phòng  

Phòng ĐT, QLSV 

 

23.  Nông La Duy  
Phó Trưởng phòng 

Phòng ĐT, QLSV 
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Stt Họ và tên Đơn vị Ghi chú 

24.  Vũ Thị Thanh Mai Phòng ĐT, QLSV  

25.  Phạm Thị Lan Huệ Phòng ĐT, QLSV  

26.  Nguyễn Hữu Hùng Phòng ĐT, QLSV  

27.  Đặng Thị Thùy Linh Phòng ĐT, QLSV  

28.  Nguyễn Xuân Trường Phòng ĐT, QLSV  

29.  Diệp Minh Tuấn Phòng ĐT, QLSV  

30.  Trần Văn Sơn  Phòng ĐT, QLSV  

31.  Lê Minh Tuấn Phòng ĐT, QLSV  

32.  Phạm Thị Thu Hà Phòng ĐT, QLSV  

33.  Đào Tùng Dương Phòng ĐT, QLSV  

34.  Hoàng Quốc Huy Trưởng khoa Chính trị  

35.  Vũ Văn Xuyên  Khoa Chính trị  

36.  Nguyễn Quang Công Khoa Chính trị  

37.  Mai Thanh Hải Khoa Chính trị  

38.  Phạm Văn Thành Khoa Chính trị  

39.  Nguyễn Thanh Tú Khoa Chính trị  

40.  Dương Trường Sinh Khoa Chính trị  

41.  Nguyễn Huy Hoàng Khoa Chính trị  

42.  Nguyễn Xuân Hảo Khoa Chính trị  

43.  Phạm Thị Thu Trà Khoa Chính trị  

44.  Triệu Văn Quân Khoa Chính trị  

45.  Trần Văn Nam  Trưởng khoa Quân sự  

46.  Trần Văn Khánh Phó Trưởng khoa Quân sự  

47.  Nguyễn Trung Kiên Khoa Quân sự  
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Stt Họ và tên Đơn vị Ghi chú 

48.  Bùi Duy Khánh Khoa Quân sự  

49.  Hoàng Hữu Hiệu Khoa Quân sự  

50.  Nguyễn Thị Trang Khoa Quân sự  

51.  Lê Thị Bích Thảo Khoa Quân sự  

52.  Đào Xuân Trường Khoa Quân sự  

53.  Phạm Văn Tuân Khoa Quân sự  

 

b. Chiến sĩ Thi đua cấp cơ sở: 10 đồng chí 

Stt Họ và tên Đơn vị Ghi chú 

1.  Trần Hoàng Tinh Phó Giám đốc  

2.  Nguyễn Thị Nghĩa 
Phòng Tổ chức,  

Hành chính 

 

3.  Dương Thị Thanh Mai 
Phó trưởng phòng  

Phòng ĐT, QLSV 

 

4.  Nông La Duy 
Phó trưởng phòng  

Phòng ĐT, QLSV 

 

5.  Vũ Thị Thanh Mai Phòng ĐT, QLSV  

6.  Nguyễn Thị Thu Hồng 
Phó trưởng Phòng  

TC, HC, KT 

 

7.  Lê Thị Thu Trang Phòng TC, HC, KT  

8.  Bùi Duy Khánh Khoa Quân sự  

9.  Vũ Văn Xuyên Khoa Chính trị  

10.  Dương Trường Sinh Khoa Chính trị  

 

II. KHEN THƯỞNG  

1. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”: 01 người 
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Stt Họ và tên Đơn vị Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Thu Hồng 
Phó trưởng phòng  

Phòng TC, HC,  KT 

 

2. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  

1. Cá nhân: 02 người 

Stt Họ và tên Đơn vị Ghi chú 

1 Nông La Duy 
Phó Trưởng phòng 

Phòng Đào tạo, QLSV 

 

2 Dương Trường Sinh Khoa Chính trị  

 

3. Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên 

a. Tập thể: Không có 

b. Cá nhân: 07 cá nhân 

Stt Họ và tên Đơn vị Ghi chú 

1 Nguyễn Hải Dương 
Phó Trưởng phòng  

Tổ chức, Hành chính 

 

2 Nguyễn Thị Nghĩa 
Phòng Tổ chức, Hành 

chính 
 

3 Nguyễn Thị Thu Hồng 
Phó Trưởng phòng  

Phòng TC, HC,  KT 

 

4 Lê Thị Thu Trang  Phòng TC, HC,  KT  

5 Nguyễn Hữu Hùng Phòng ĐT, QLSV  

6 Triệu Văn Quân Khoa Chính trị  

7 Hoàng Hữu Hiệu  Khoa Quân sự   
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4. Giấy khen của Giám đốc Trung tâm 

a) Tập thể 03 đơn vị: 

Stt Đơn vị Ghi chú 

1 Phòng Đào tạo, quản lý sinh viên  

2 Khoa Quân sự  

3 Khoa Chính trị  

b) Cá nhân: 06 người 

Stt Họ và tên Đơn vị Ghi chú 

1 Nguyễn Quang Tùng 
Trưởng Phòng  

Phòng ĐT, QLSV 

 

2 Hà Thị Thu Phòng TC, HC, KT  

3 Nguyễn Thị Ngân 
Phòng Tổ chức, Hành 

chính 
 

4 Hoàng Quốc Huy Khoa Chính trị  

5 Mai Thanh Hải Khoa Chính trị  

6 Lê Thị Bích Thảo Khoa Quân sự  

  

 

 

 


		UID=CMND:024075004246, CN=ỨNG TRỌNG KHÁNH, L=THÁI NGUYÊN, C=VN
	2025-12-26T21:17:20+0700
	{"location":"Phòng Tổ chức, Hành chính - Trung tâm Giáo dục QP và An ninh - Đơn vị đào tạo thuộc, trực thuộc::1"}
	UID=CMND:024075004246, CN=ỨNG TRỌNG KHÁNH, L=THÁI NGUYÊN, C=VN


		2025-12-27T01:40:55+0700
	{"signedBy":3440231,"signatureType":3,"location":"Phó Giám đốc - Ban Giám đốc - Trung tâm Giáo dục QP và An ninh - Đơn vị đào tạo thuộc, trực thuộc::1"}


		2025-12-27T02:06:31+0700
	{"marked":"1","groupType":1}


		2025-12-27T02:06:50+0700
	{"marked":"1","groupType":1}


		2025-12-27T02:06:50+0700


		2025-12-27T02:06:51+0700




